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19. Nhận biết được thứ tự trong tập hợp số thực. Cấp độ: Nhận biết
I. ĐỀ BÀI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Chọn câu trả lời đúng. Hãy so sánh hai số và 




A. 	B. .	C. .	D.  

Câu 2: Chọn số thích hợp điền vào ô trống sau: 




	A. 	B.  .			C. .		D. .


Câu 3: Điền số nguyên gần nhất với  vào ô trống sau: 




	A. 	B.			C..		D. 

Câu 4: Hãy so sánh hai số 5 và 




	A. 	B. 		C. 		D. 

Câu 5: Tìm khoảng cách từ điểm 6 đến điểm :
A. 



 đơn vị 	B. đơn vị .		C.đơn vị .		D. đơn vị


Câu 6: Tìm khoảng cách từ điểm  đến điểm :




	A. đơn vị 	B.  đơn vị .		C. đơn vị .		D. đơn vị


Câu 7: Tìm khoảng cách từ điểm  đến điểm :
	A. 0 đơn vị 	B. 3 đơn vị .		C. -3 đơn vị .		D. 4 đơn vị



Câu 8: Cho hai số thực dương  và . Nếu thì:




	A. 	B. 		C. 		D. 


Câu 9: Hãy so sánh hai số và :


	A. 					B. 	


	C. 					D. 


Câu 10: Hãy so sánh hai số và :


	A. 					B. 	


	C. 					D. 


Câu 11: Hãy so sánh hai số và :


	A. 					B. 	


	C. 					D. 
Câu 12: Tìm khẳng định đúng:


	A. 					B. 	


	C. 					D. 


Câu 13: Hãy so sánh hai số  và 




	A. 	B. 		C. 		D. 

Câu 14: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 




	A. 	B. 			C. 		D. 



Câu 15: Cho hai số thực dương  và . Nếu thì:




	A. 	B. 		C. 		D. 

Câu 16: Tìm số bé nhất trong các số sau: 




	A. 	B. 			C. 			D. 


Câu 17: Hãy so sánh hai số  và 




	A. 	B. 		C. 		D. 


Câu 18: Hãy so sánh hai số  và 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 19: Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: .


	A. 				B. 	


	C. 				D. 


Câu 20: Điền số gần nhất với  vào ô trống sau: 




	A. 	B. .		C. .		D. .

Câu 21: Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: .


	A. 					B. 	


	C. 					D. 
B. PHẦN TỰ LUẬN


Câu 1: So sánh các số thực:và .


Câu 2: So sánh các số thực: và  


Câu 3: So sánh các số thực: với 


Câu 4: So sánh các số thực: và 


Câu 5: So sánh các số thực: với 


Câu 6: So sánh các số thực: với 

Câu 7: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 

Câu 8: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 

Câu 9: Tìm số bé nhất trong các số sau: 

Câu 10: Tìm số bé nhất trong các số sau: 

Câu 11: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần:

Câu 12: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần:

Câu 13: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần:


Câu 14:  So sánh các số thực: với 

Câu 15: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự giảm dần:

Câu 16: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự giảm dần:

Câu 17: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự giảm dần:
Câu 18: Không dùng máy tính, cho biết trong hai khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

A.				

b. 
Câu 19: Điền chữ số thích hợp vào (…)

A.

b.


Câu 20: So sánh các số thực: với .

I. ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
BẢNG ĐÁP ÁN
	1. A
	2A.
	3.A
	4.B
	5.C
	6.A
	7.B
	8.A
	9.A
	10.B

	11.C
	12.B
	13.A
	14.C
	15.A
	16.D
	17.B
	18.C
	19.B
	20.B




B. PHẦN TỰ LUẬN


Câu 1: So sánh các số thực:và .
Lời giải




Câu 2: So sánh các số thực: và  
Lời giải




Câu 3: So sánh các số thực: với 
Lời giải




Câu 4: So sánh các số thực: và 
Lời giải

 






Câu 5: So sánh các số thực: với 
Lời giải



Câu 6: So sánh các số thực: với 
Lời giải


Câu 7: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 
Lời giải

Số lớn nhất trong các số trên là: 

Câu 8: Tìm số lớn nhất trong các số sau: 
Lời giải

Số lớn nhất trong các số trên là: 

Câu 9: Tìm số bé nhất trong các số sau: 
Lời giải

Số bé nhất trong các số trên là: 



Câu 10: Tìm số bé nhất trong các số sau: 
Lời giải

Số bé nhất trong các số trên là: 

Câu 11: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần:
Lời giải

Các số thực sau theo thứ tự tăng dần: 

Câu 12: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần:
Lời giải

Các số thực sau theo thứ tự tăng dần: 

Câu 13: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự tăng dần:
Lời giải

Các số thực sau theo thứ tự tăng dần: 


Câu 14:  So sánh các số thực: với 
Lời giải



Câu 15: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự giảm dần:
Lời giải

Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự giảm dần: 

Câu 16: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự giảm dần:
Lời giải

Các số thực sau theo thứ tự giảm dần: 

Câu 17: Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự giảm dần:
Lời giải

Các số thực sau theo thứ tự giảm dần: 
Câu 18: Không dùng máy tính, cho biết trong hai khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

A.				

b. 
Lời giải
A.Đúng
b. Sai
Câu 19: Điền chữ số thích hợp vào (…)

A.

b.
Lời giải

A.

b.


Câu 20: So sánh các số thực: với .
Lời giải



 HẾT 
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